Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 tỉnh Hải Phòng
Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Hải Phòng các năm: 
" 
https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-tinh-hai-phong


Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tỉnh Hải Phòng sẽ diễn ra trong 4 ngày 5 và 6/6 sẽ tổ chức thi trên toàn tỉnh. Trong đó sáng 5/6 sẽ thi môn Ngữ Văn chiều thi bài tổ hợp và sáng ngày 6/6 sẽ thi môn Toán.

Ngày 8 và 9/6 trường THPT chuyên Trần Phú sẽ thi môn tiếng Anh (không chuyên) và môn chuyên theo đăng ký.

Ở thời điểm hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng 2018 chưa được công bố. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hải Phòng.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Phòng 2018/2019

	TRƯỜNG
	NV1
	NV2

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN 

	THPT chuyên Trần Phú
	 
	 

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 

	THPT Lê Hồng Phong
	 
	 

	THPT Lương Thế Vinh
	 
	 

	THPT Hồng Bàng
	 
	 

	THPT Ngô Quyền
	 
	 

	PT NCH Nguyễn Tất Thành
	 
	 

	THPT Trần Nguyên Hãn
	 
	 

	THPT Lý Thái Tổ
	 
	 

	THPT Lê Chân
	 
	 

	THPT Lương Khánh Thiện
	 
	 

	THPT Anhxtanh
	 
	 

	THPT Hermann Gmeiner
	 
	 

	THPT Marie Curie
	 
	 

	THPT Thăng Long
	 
	 

	THPT Hàng Hải
	 
	 

	THPT Thái Phiên
	 
	 

	THPT Phan Đăng Lưu
	 
	 

	THPT Đồng Hòa
	 
	 

	THPT Kiến An
	 
	 

	THPT Hải An
	 
	 

	THPT Lê Quý Đôn
	 
	 

	THPT Chuyên Trần Phú
	 
	 

	THPT Phan Chu Trinh
	 
	 

	THPT DTNT Đồ Sơn
	 
	 

	THPT Đồ Sơn
	 
	 

	THPT Trần Tất Văn
	 
	 

	THPT Trần Hưng Đạo
	 
	 

	THPT An Lão
	 
	 

	THPT Quốc Tuấn
	 
	 

	THPT Thụy Hương
	 
	 

	THPT Kiến Thụy
	 
	 

	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	 
	 

	THPT Nguyễn Huệ
	 
	 

	THPT 25/10
	 
	 

	THPT Thủy Sơn
	 
	 

	THPT Lê ích Mộc
	 
	 

	THPT Bạch Đằng
	 
	 

	THPT Phạm Ngũ Lão
	 
	 

	THPT Nam Triệu
	 
	 

	THPT Lý Thường Kiệt
	 
	 

	THPT Quang Trung
	 
	 

	THPT An Hải
	 
	 

	THPT Tân An
	 
	 

	THPT An Dương
	 
	 

	THPT Nguyễn Trãi
	 
	 

	THPT Nhữ Văn Lan
	 
	 

	THPT Hùng Thắng
	 
	 

	THPT Toàn Thắng
	 
	 

	THPT Tiên Lãng
	 
	 

	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 
	 

	THPT Tô Hiệu
	 
	 

	THPT Vĩnh Bảo
	 
	 

	THPT Cộng Hiền
	 
	 

	THPT Nguyễn Khuyến
	 
	 

	THPT Cát Hải
	 
	 

	THPT Cát Bà
	 
	 

	THPT Mạc Đĩnh Chi
	 
	 


Điểm chuẩn lớp 10 2017/18 tại Hải Phòng

	TRƯỜNG
	NV1
	NV2

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN 

	THPT chuyên Trần Phú
	 
	 

	Chuyên Toán: 7.55
	 
	 

	Chuyên Lý: 7.63
	 
	 

	Chuyên Hoá: 7.4
	 
	 

	Chuyên sinh: 7.29
	 
	 

	Chuyên Tin: 7.02
	Thí sinh có điểm XT 7.02 ĐK điểm môn chuyên từ 5,75 trở lên

	Không chuyên TN: 7.46 
	Thí sinh có điểm XT 7.46 ĐK điểm môn chuyên từ 6.75 trở lên

	Chuyên Văn: 7.7
	 
	 

	Chuyên Anh: 7.63
	Thí sinh có điểm XT 7.63 ĐK môn chuyên: 6,75 trở lên

	Chuyên Nhật: 6.4
	 
	 

	Chuyên Nga: 6,79
	 
	 

	Chuyên Pháp: 7.01
	Thí sinh có điểm XT 7.01 ĐK môn chuyên từ 5,8 trở lên

	Chuyên Trung: 7.15
	 
	 

	Không chuyên XH: 7.74
	 
	 

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 

	Hồng Bàng 
	43.5
	45.5

	Lê Hồng Phong
	43.5
	 46.5

	Thái Phiên 
	48
	 

	Lê Chân 
	37.5
	46.5

	Ngô Quyền 
	50
	 

	Trần Nguyên Hãn 
	47
	 

	Đồng Hòa
	37
	46

	Kiến An
	45
	48

	Phan Đăng Lưu
	35.5
	43.5

	Đồ Sơn
	35.5
	42.5

	Nội trú Đồ Sơn
	18
	37.5

	Bạch Đằng
	38.5
	41

	Thủy Sơn 
	33
	40.5

	Lê ích Mộc
	32.5
	38

	Lý Thường Kiệt
	37.5
	41.5

	Phạm Ngũ Lão 
	42
	 

	Quang Trung 
	39.5
	46.5

	An Dương
	38.5
	45.5

	Nguyễn Trãi 
	33
	45.5

	An Lão 
	38.5
	49.5

	Trần Hưng Đạo 
	29
	35

	Quốc Tuấn 
	29.5
	37

	Kiến Thụy
	32.5
	35

	Nguyễn Đức Cảnh
	27.5
	40.5

	Thụy Hương
	29
	37

	Nhữ Văn Lan 
	26
	37.5

	Hùng Thắng
	19.5
	29.5

	Tiên Lãng
	42.5
	49

	Toàn Thắng
	19.5
	31.5

	Nguyễn Khuyến
	23
	32.5

	Cộng Hiền
	24.5
	31

	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	27
	29

	Tô Hiệu
	21
	37.5

	Vĩnh Bảo
	40
	44.5

	Lê Qúy Đôn
	44
	 

	Hải An
	43
	47

	Mạc Đĩnh Chi
	38
	42.5


Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 2016/2017 
	TRƯỜNG
	NV1
	NV2

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN 

	THPT chuyên Trần Phú
	 
	 

	Chuyên Toán:
	7.55
	 

	Chuyên Lý
	7.63
	 

	Chuyên Hoá
	7.95
	 

	Chuyên sinh
	6.33
	 

	Chuyên Tin
	7.05
	 

	Không chuyên TN
	7.29
	 

	Chuyên Văn
	7.96
	 

	Chuyên Anh
	7.54
	 

	Chuyên Nhật
	5.34
	 

	Chuyên Nga
	6.63
	 

	Chuyên Pháp
	7.13
	 

	Chuyên Trung
	7.14
	 

	Không chuyên XH
	7.81
	 

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 

	Hồng Bàng 
	48.5
	50.5

	Lê Hồng Phong
	48
	 

	Thái Phiên 
	51.5
	 

	Lê Chân 
	46
	50.5

	Ngô Quyền 
	50
	 

	Trần Nguyên Hãn 
	51
	 

	Đồng Hòa
	40
	 

	Kiến An
	47
	 

	Phan Đăng Lưu
	40
	47.5

	Đồ Sơn
	31
	40.5

	Nội trú Đồ Sơn
	 
	40

	Bạch Đằng
	41.5
	 

	Thủy Sơn 
	42.5
	 

	Lê ích Mộc
	35.5
	44

	Lý Thường Kiệt
	43
	49

	Phạm Ngũ Lão 
	47
	 

	Quang Trung 
	44.5
	 

	An Dương
	48.5
	 

	Nguyễn Trãi 
	43.5
	47.5

	An Lão 
	 
	50.5

	Trần Hưng Đạo 
	44.5
	 

	Quốc Tuấn 
	39
	45.5

	Kiến Thụy
	43
	 

	Nguyễn Đức Cảnh
	32.5
	45

	Thụy Hương
	35
	43

	Nhữ Văn Lan 
	24
	42.5

	Hùng Thắng
	27
	 

	Tiên Lãng
	40.5
	 

	Toàn Thắng
	24
	38.5

	Nguyễn Khuyến
	28.5
	41

	Cộng Hiền
	26
	40.5

	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	42.5
	 

	Tô Hiệu
	33.5
	47

	Vĩnh Bảo
	48
	 

	Lê Qúy Đôn
	51
	 

	Hải An
	47
	50.5

	Mạc Đĩnh Chi
	42.5
	50


Điểm chuẩn lớp 10 2015/2016 Hải Phòng
	TRƯỜNG
	NV1
	NV2

	DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN 

	THPT Hồng Bàng
	45
	 

	THPT Lê Hồng Phong
	46
	 

	THPT Thái Phiên
	50
	 

	THPT Lê Chân
	41.5
	48

	THPT Ngô Quyền
	47.5
	48

	THPT Trần Nguyên Hãn
	49
	48

	THPT Đồng Hòa
	39
	48.5

	THPT Kiến An
	47.5
	48.5

	THPT Phan Đăng Lưu
	36
	46

	THPT Đồ Sơn
	35
	45

	THPT Nội Trú Đồ Sơn
	18.5
	22

	THPT Bạch Đằng
	39
	44

	THPT Thủy Sơn
	36.5
	44

	THPT Lê ích Mộc
	31.5
	38.5

	THPT Lý Thường Kiệt
	38.5
	42

	THPT Phạm Ngũ Lão
	44.5
	42

	THPT Quang Trung
	40
	45.5

	THPT An Dương
	45.5
	48.5

	THPT Nguyễn Trãi
	41
	43

	THPT An Lão
	43
	45.76

	THPT Trần Hưng Đạo
	38
	45.5

	THPT Quốc Tuấn
	33.5
	45

	THPT Kiến Thụy
	41.5
	45

	THPT Nguyễn Đức Cảnh
	29
	43.5

	THPT Thụy Hương
	31.5
	41

	THPT Nhữ Văn Lan
	25.5
	39

	THPT Hùng Thắng
	29.5
	42

	THPT Tiên Lãng
	40.5
	44

	THPT Toàn Thắng
	26.5
	36.5

	THPT Nguyễn Khuyến
	23.39
	36.5

	THPT Cộng Hiền
	29
	40

	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	40.5
	40

	THPT Tô Hiệu
	30.5
	36.5

	THPT Vĩnh Bảo
	40.5
	45

	THPT Lê Quý Đôn-Đống đa
	48.5
	45

	THPT Hải An
	45
	49

	THPT Mạc Đĩnh Chi
	41
	48
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